TRƯỜNG THCS DIỄN KIM

DANH SÁCH ĐIỀU TRA PHỔ CẬP 2017

	TT
	XÓM
	GIÁO VIÊN

 ĐIỀU TRA 1
	GIÁO VIÊN 

ĐIỀU TRA 2
	GHI CHÚ

( Nhập liệu )

	1
	Xuân Châu
	Phạm Thị ThanhTâm
	Đậu Ngọc Linh
	THCS

	2
	Hoàng Châu
	Trương Văn Quảng
	Hoàng Yến
	THCS

	3
	Đại Thành
	Nguyễn Thị Khai
	Đậu Thị Thắng
	THCS

	4
	Thịnh Thành
	Ngô Thị Hải
	Nguyễn Thị Diên
	THCS

	5
	Phú Thành
	Nguyễn Thị Vân
	Nguyễn Thị Nguyệt
	THCS

	6
	Tiền Tiến
	Cao Thị Tú
	Lê Văn Long
	MN

	7
	Tiền Tiến 1
	Vũ Thị Hà
	Đặng Thị Vân
	MN

	8
	Tiền Tiến 2
	Trần Thị Hương 
	Hoàng Dũng
	MN

	9
	Yên Thịnh
	Trương Đức Hiệp
	Trần Văn Thường
	MN

	10
	Kim Liên
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nguyễn Thị Hà
	Tiểu học

	11
	Nam Liên
	Trần Quốc Toản
	Trần Văn Hiếu
	Tiểu học

	12
	Bắc Liên
	Đậu Thị Hoa
	Lương Thị Triều
	Tiểu học

	13
	Thái Thịnh
	Ngô Thị Chinh
	Trần Thị Nhung
	Tiểu học

	
	
	
	
	


CHÚ Ý:

Các GV điều tra sáng 2/8/2017 đế trường nhận phiếu điều tra cùng với giáo viên các trường Mầm non, Tiều học đi về các xóm để điều tra

Phiếu điều tra của mỗi hộ với các đối tượng trong đó phải đầy đủ thông tin tại thời điểm điều tra : Đang học lớp, trường nào, đã tốt nghiệp bậc nào ? năm tốt nghiệp? Nếu đã bỏ học thì bỏ học tháng năm nào học dở lớp mấy. Nếu học xong thì ghi năm tốt nghiệp bậc cao nhất

Phiếu điều tra phải có chữ ký của chủ hộ hoặc người thay thế chủ hộ (Không được ký thay chủ hộ)

Nạp phiếu điều tra về Ban chỉ đạo vào ngày 15/8/2017

HIỆU TRƯỜNG
     (Đã ký)

Vũ Quang Thi
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